PAGE  
2

THUYẾT MINH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ, BỔ SUNG BIÊN CHẾ DỰ PHÒNG NĂM 2008, 

CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ, LÝ DO TĂNG BIÊN CHẾ 

VÀ DỰ PHÒNG BIÊN CHẾ  HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2009.

(Kèm theo Tờ trình số 2613/TTr-UBND ngày 20/6/2008

của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


1. Về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008.

Sau khi có Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua biên chế hành chính nhà nước, phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã triển khai phân bổ biên chế cho các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc tỉnh. Trong đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao 14 biên chế cho các huyện, thị xã, thành phố để bố trí thêm cán bộ làm công tác chuyên trách hội đồng nhân dân tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Thông báo đã gửi cho các đơn vị, song đến nay có một số đơn vị chưa bố trí.

2. Giao biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước dự phòng năm 2008.
Từ ngày 31 tháng 5 năm 2007 đến ngày 31 tháng 5 năm 2008, ngoài tổng biên chế được thông qua, căn cứ vào đề nghị và nhu cầu thực tế của các ngành, địa phương về việc bổ sung biên chế để đáp ứng yêu cầu của công việc, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã sử dụng 136 biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và 17 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo công việc và quỹ lương trong quỹ dự phòng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để bố trí cho các đơn vị mới thành lập và các đơn vị được giao và bổ sung thêm nhiệm vụ như: 

- Thành lập mới: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh; Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện: Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đầm Hà thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đầm Hà...

- Các đơn vị được bổ sung thêm nhiệm vụ theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương và tăng thêm nhiệm vụ do việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ như: Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp; Trung tâm Giáo dục Lao động-Xã hội Vũ Oai thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý Vịnh Hạ Long; Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn.

- Bổ sung biên chế cho Văn phòng các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư để bố trí cán bộ cho bộ phận thường trực của Tổ công tác liên thông giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa theo quy định của Chính phủ.

- Bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho các huyện còn thiếu: Cuối năm 2007 (sau khi báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã triển khai phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định), Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị bổ sung biên chế giáo viên để bố trí cho bậc học mầm non của các địa phương còn thiếu biên chế. Căn cứ vào các quy định của Nhà nước và đề xuất của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và tình hình, nhu cầu thực tế về đội ngũ cán bộ, giáo viên cấp học mầm non, ngoài việc tự cân đối, điều chỉnh biên chế từ các cấp học của các huyện, thị xã, thành phố (điều chuyển biên chế giữa các cấp học trong nội bộ các địa phương), Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quyết định bổ sung 70 biên chế sự nghiệp giáo dục từ nguồn biên chế dự phòng năm 2008 cho các huyện: Cô Tô, Bình Liêu, Ba Chẽ để bố trí cho cấp học mầm non, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 


3. Cơ sở để xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2009.


a. Biên chế hành chính nhà nước và công chức dự bị:


- Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/ NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các Thông tư liên tịch của các Bộ, ngành quy định, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và công chức dự bị hàng năm do Bộ Nội vụ được Chính phủ uỷ quyền giao cho tỉnh.

b. Biên chế sự nghiệp nhà nước:

- Biên chế sự nghiệp y tế-xã hội được căn cứ vào Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, trong đó quy định định mức biên chế trên 1 giường bệnh, tỷ lệ biên chế của phòng khám từng tuyến, định mức biên chế đối với trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh, huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn...

- Biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo căn cứ vào Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002, về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non; Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 24/02/2003, hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non; Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Quyết định số 4524/2004/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2004, về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010; Thông tư liên tịch số 28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTB&XH-BNV-BQP ngày 27 tháng 8 năm 2004, hướng dẫn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học Giáo dục quốc phòng. 

- Biên chế sự nghiệp thuộc các ngành: Văn hoá-Thông tin và Thể thao, sự nghiệp khoa học, sự nghiệp khác, căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Nghiên cứu, vận dụng Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao và Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao. 

4. Lý do tăng biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2009.
Biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước dự kiến giao năm 2009 tăng 1.698 chỉ tiêu biên chế so với chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước giao năm 2008, bằng 7%, (theo tổng hợp từ đề nghị của các ngành và địa phương thì tăng 3.448 chỉ tiêu biên chế so với số chỉ tiêu giao năm 2008, bằng 14%).
a. Biên chế hành chính nhà nước và công chức dự bị: 

- Biên chế hành chính nhà nước tăng 80 chỉ tiêu do:

 Tăng cho một số đơn vị mới thành lập và một số đơn vị do có sự tăng thêm chức năng, nhiệm vụ mới và tăng cường đội ngũ công chức trực tiếp làm nghiệp vụ, công chức thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ do Chính phủ quy định như: Thành lập mới: Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình (bổ sung thêm số đã có), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công-Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông-Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh...

Bổ sung biên chế cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để kiện toàn tổ chức bộ máy cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 14/2008/ NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường nhân lực cho Thanh tra để tăng cường công tác thanh tra và một số phòng chuyên môn như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nội vụ, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, phòng Công-Thương, phòng Văn hoá và Thông tin... để tăng cường công tác quản lý lao động, bảo vệ môi trường, công tác cải cách hành chính và văn hoá thông tin...

- Công chức dự bị tăng 62 chỉ tiêu do:

Tăng cho một số đơn vị để thực hiện việc tuyển những người có trình độ đại học chuyên môn trở lên dự nguồn cho việc thay thế, luân chuyển, bổ sung cán bộ, công chức. 

b. Biên chế sự nghiệp nhà nước:

- Biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo tăng 991 chỉ tiêu biên chế:

+ Năm học 2008-2009: Ngành học Mầm non công lập có 155 trường, 1.621 lớp, tăng 7 trường, tăng 119 lớp; Tiểu học hệ công lập có 164 trường, 4.041 lớp, giảm 13 lớp; Trung học cơ sở hệ công lập có 192 trường, 2.216 lớp, tăng 2 trường, giảm 63 lớp; Trung học phổ thông hệ công lập có 33 trường, 705 lớp, tăng 7 lớp, cần tăng 991 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo (không kể 309 chỉ tiêu giáo viên thực hiện chế độ hợp đồng theo công việc và quỹ lương) do: Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập:

+ Cán bộ quản lý ở các cấp học tăng.

+ Định mức biên chế giáo viên ở các bậc học tăng như: Trường, lớp Mầm non, nhóm trẻ: 1 giáo viên/8 trẻ, lớp không có trẻ bán trú 1 giáo viên/lớp, lớp có trẻ bán trú 2 giáo viên/lớp, tăng từ 1,5 đến 2 lần so với định mức cũ; Trường Tiểu học dạy một buổi/ngày biên chế giáo viên tăng từ 1,1 lên 1,2 giáo viên/lớp; dạy 2 buổi/ngày biên chế giáo viên tăng từ 1,1 lên 1,5 giáo viên/lớp; Trường Trung học cơ sở biên chế giáo viên tăng từ 1,8 lên 1,9 giáo viên/lớp; Trung học phổ thông biên chế giáo viên tăng từ 2,1 lên 2,25 giáo viên/lớp.

+ Các trường được bố trí riêng (không kiêm nhiệm) biên chế làm công tác Tổng phụ trách đội, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Các trường được bố trí 01 cán bộ làm công tác kế toán; 01 cán bộ làm công tác y tế học đường; 01 cán bộ làm công tác thư viện; từ 01 đến 02 cán bộ làm công tác thiết bị, thí nghiệm; từ 01 đến 02 cán bộ làm công tác văn thư, thủ quỹ, ngoài ra các trường Mầm non được bố trí người nấu ăn... 


Với số trường và số lớp công lập năm học 2008-2009, căn cứ định mức biên chế giáo viên ở các bậc học quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2008-2009, các đơn vị đề nghị tăng là 1.584 biên chế. Tuy nhiên theo lộ trình, năm học 2008-2009 tăng 991 biên chế.  

- Biên chế sự nghiệp y tế-xã hội tăng 498 chỉ tiêu biên chế do:


Tăng cho các Trung tâm cấp huyện và trạm Y tế cấp xã là: 411 biên chế trong đó: 100 biên chế bố trí cho 14 Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình và 14 Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm cấp huyện thành lập mới theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 118 biên chế cho Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện; 193 biên chế cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để bố trí làm chuyên trách công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình theo Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 09/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ;  Tăng cho các Trung tâm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 như Trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh, Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Phòng chống bệnh xã hội, Kiểm dịch y tế Quốc tế, Truyền thông giáo dục sức khoẻ, Giám định Y khoa, Vận chuyển cấp cứu, Kiểm nghiệm,  Phòng chống HIV/AIDS; Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện...


Với số lượng các đơn vị y tế công lập của tỉnh, căn cứ định mức biên chế  sự nghiệp y tế-xã hội trong các cơ sở y tế nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007, biên chế viên chức ở các cơ sở y tế nhà nước năm 2009 các đơn vị đề nghị tăng là 1.314 biên chế. 


Tuy nhiên theo lộ trình năm 2009 tăng 498 biên chế, chưa tăng biên chế trong các Bệnh viện, các Bệnh viện thực hiện hợp đồng lao động theo quy định đảm bảo đúng định mức quy định tại Thông tư, các Trung tâm tăng ở mức tối thiểu theo định mức quy định tại Thông tư. 

- Biên chế sự nghiệp văn hoá-thông tin, thể thao tăng 6 chỉ tiêu biên chế do:


Tăng cho Đài truyền thanh, truyền hình ở cấp huyện tại: Yên Hưng, Đông Triều, Hoành Bồ, Vân Đồn, vì hiện tại lực lượng còn mỏng.


- Biên chế sự nghiệp khác tăng 49 chỉ tiêu biên chế do: 


Tăng cho các Trung tâm thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường-Chất lượng và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; các Trung tâm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, vì hiện tại lực lượng còn mỏng. 

- Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ tăng 12 chỉ tiêu hợp đồng do: 

Tăng cho một số đơn vị để làm nhiệm vụ lái tàu, lái xe như: Sở Tài chính, Sở Công-Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải thuộc Sở Giao thông-Vận tải, các Chi cục thuộc Sở Y tế mới thành lập...

5. Biên chế dự phòng cho một số đơn vị được giao thêm nhiệm vụ mới và do sắp xếp lại tổ chức được thành lập mới các Chi cục và các Trung tâm trực thuộc. 
a. Biên chế hành chính nhà nước, dự kiến 96 biên chế.

- Thanh tra Sở Xây dựng thuộc Sở Xây dựng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Sở Y tế.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

b. Biên chế sự nghiệp nhà nước, dự kiến 330 biên chế.

- Trung tâm Giáo dục Lao động-Xã hội Vũ Oai, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần, Trường Cao đẳng nghề Quảng Ninh, Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long.

- Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long. 

- Phân trạm y tế Đồng Mỏ, phường Mông Dương, thuộc thị xã Cẩm Phả.

- Phân trạm y tế Bình Hồ, xã Quảng Lâm, thuộc huyện Đầm Hà.

- Phân trạm y tế xã Đồn Đạc, xã Nam Sơn, thuộc huyện Ba Chẽ.

- Trạm y tế thị trấn Hoành Mô (dự kiến thành lập), thuộc huyện Bình Liêu.

c. Biên chế cấp xã, dự kiến 19 biên chế.

Tách xã Hoành Mô thuộc huyện Bình Liêu thành thị trấn Hoành Mô và xã Hoành Sơn. 

Như vậy, tổng số biên chế dự phòng của các đối tượng trên dự kiến là: 445 biên chế. 

6. Dự phòng biên chế cấp xã tăng thêm theo quy định của Chính phủ. 

Đề nghị được bố trí 704 biên chế cán bộ, công chức cấp xã để bổ sung cho cơ sở khi có Nghị định mới của Chính phủ về bố trí biên chế theo phân loại đơn vị hành chính.
7. Biên chế dự phòng 10%.

 Dự phòng 10% quỹ biên chế công chức theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tỉnh uỷ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), dự kiến 270 biên chế (sẽ có quy chế riêng về việc sử dụng số biên chế này).

Số lượng biên chế dự phòng này là lực lượng chủ yếu thay thế cho người sẽ nghỉ hưu sớm theo Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ, nghỉ hưu và chuyển công tác trong năm 2009 (theo đề án của các ngành và địa phương đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt)./.
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